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       Họ và Tên ____________________ 
 

       Ngày   tháng   năm    
 

Bài Tập Tại Nhà #1 
 Bài Số15 - Tr 

 

I. Em làm bài tập và tập viết trang 53 và 54 trong sách Bài Tập.   
 Do the exercises on pages 53 and 54. 
 

II. Em hãy học thuộc lòng các từ vựng sau đây và viết mỗi chữ 3 lần. 
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới: 
For each of the following words, write it 3 times on the line given 
and memorize them for the quiz next week 
 
1. Trà – tea                            

              
 

2. Trả – to give back 

              
 

3. Trả giá – to bargain 

              
 

4. Cây tre – bamboo tree 

              
 

5. Cá trê – catfish 
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6. Trễ – late 

              
 

7. Trí nhớ – memory 

              
 

8. Học trò – student 

              
 

9. Trở về – to come back 

              
 

10. Tru – to howl 

              
 

11. Trừ – to substract, to eliminate  

              
 

12. Dự trữ – to store (up) 

              
 

III. Em hãy đặc câu với những từ sau đây. 

 Make sentences with the following words 

1. Trà 
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2. Trễ 

  
              

 

3. Cá trê 

  
              

 

4. Trả 

  
              

 

5. Học trò 

  
              

 

 

 
 
Phụ Huynh Ký Tên: _________________________________ 


